
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 25/145/143 Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

09/07/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HC VIỆT NAM

0108815960

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
-  Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; 
-  Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện); 
-  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm 
nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải 
và dịch vụ khác.

4659(Chính)

2. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

3. Đúc sắt, thép 2431

4. Đúc kim loại màu
(Không bao gồm hoạt động sản xuất vàng miếng)

2432

5. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

6. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

7. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

8. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HC VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HC VIET NAM MEDICAL COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn
- Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại, trừ đồ đạc;
- Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt...
- Sản xuất túi đựng nữ trang;
- Sản xuất thùng, can, thùng hình ống, xô, hộp;
- Sản xuất hộp kim loại đựng thức ăn, hộp và ống tuýp có thể 
gập lại được;
- Sản xuất các sản phẩm máy móc có đinh vít;
- Sản xuất các động cơ (trừ động cơ đồng hồ) như: Xoắn ốc, 
động cơ thanh xoắn, các tấm lá trong động cơ;
- Sản xuất dây cáp kim loại, dải xếp nếp và các chi tiết tương 
tự;
- Sản xuất dây cáp kim loại cách điện hoặc không cách điện;
- Sản xuất các chi tiết được làm từ dây: Dây gai, dây rào dậu, 
vỉ, lưới, vải...
- Sản xuất đinh hoặc ghim;
- Sản xuất đinh tán, vòng đệm và các sản phẩm không ren 
tương tự;
- Sản xuất các sản phẩm đinh vít;
- Sản xuất bulông, đai ốc và các sản phẩm có ren tương tự;
- Sản xuất lò xo (trừ lò xo đồng hồ) như: Lò xo lá, lò xo xoắn 
ốc, lò xo xoắn trôn ốc, lá cho lò xo;
- Sản xuất xích, trừ xích dẫn năng lượng;
- Sản xuất các chi tiết kim loại khác như:
+ Mỏ neo,
+ Chuông,
+ Đường ray tàu hoả,
+ Dụng cụ gài, uốn;
- Sản xuất nam châm vĩnh cửu, kim loại;
- Sản xuất bình của máy hút bụi kim loại;

2599

10. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

11. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

12. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

13. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

14. Sửa chữa thiết bị điện 3314

15. Sửa chữa thiết bị khác 3319

16. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

17. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

18. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

19. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

20. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329
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21. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

22. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa;

4610

23. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Hoạt động kinh doanh dược; 
- Bán buôn dụng cụ y tế; 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào 
đâu;

4649

24. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn hoá chất công nghiệp (trừ hóa chất Nhà nước cấm);
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh 
- Bán buôn cao su 
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

25. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ dụng cụ y tế và đồ chỉnh hình;
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh;

4772

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

27. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

28. Bốc xếp hàng hóa
(Không bao gồm bốc xếp cảng hàng không)

5224

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Gửi hàng;
- Giao nhận hàng hóa;
- Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn;
- Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hóa.

5229

30. Vệ sinh chung nhà cửa 8121
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4.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 PHẠM 
MINH HẢI

31, ngách 222/61 
đường Lê Duẩn, 
Phường Khâm Thiên, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.600.000.000 40,000 019088000185

2 TRẦN 
MẠNH 
CƯỜNG

P1007B chung cư 
Rivera Park, 69 Vũ 
Trọng Phụng, Phường 
Thanh Xuân Trung, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.200.000.000 30,000 036061003464

3 HOÀNG 
DUY HẢI

Phố Tân Sơn, thôn 
Tân Sơn, Xã Quỳnh 
Sơn, Huyện Yên 
Dũng, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

1.200.000.000 30,000 122066406 

31. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết:
- Dịch vụ vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao gồm 
các văn phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa 
mục tiêu khác;
- Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà như làm sạch cửa 
sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi cất, 
ống thông gió, các bộ phận của ống;
- Vệ sinh và bảo dưỡng bể bơi;
- Vệ sinh máy móc công nghiệp;
- Vệ sinh tàu hỏa, xe buýt...;
- Vệ sinh mặt đường;
- Quét đường;
- Dịch vụ vệ sinh khu nhà và các công trình khác chưa được 
phân vào đâu.

8129

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       019088000185
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 31, ngách 222/61 đường Lê Duẩn, Phường Khâm 
Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 31, ngách 222/61 đường Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM MINH HẢI Nam

10/05/1988 Kinh Việt Nam

12/03/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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